CHƯƠNG 8: ANCOL - PHENOL 

I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT 
Câu 1: Chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 ?

	  A. Etylenglicol.
	B. Etanol.
	C. Toluen
	D. Phenol.


Câu 2: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa?

	  A. Etylclorua.
	B. Etilen.
	C. Tinh bột.
	D. Andehit axetic.


Câu 3: Bậc của ancol là

	  A. số Cacbon có trong phân tử ancol.

	  B. số nhóm chức có trong phân tử.

	  C. bậc của Cacbon liên kết với nhóm OH. 

	  D. bậc Cacbon lớn nhất trong phân tử.


Câu 4: Đốt cháy một ancol X được [image: image1.png]


. Kết luận nào sau đây là đúng nhất ?

	  A. X là ancol no, mạch hở.
	B. X là ankanol đơn chức.

	  C. X là ankađiol .
	D. X là ancol đơn chức mạch hở.


Câu 5: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3 – CH (C2H5) – CH (OH) – CH3 là

	  A. 3 – metylpentan – 2 – ol.
	B. 2 – etylbutan – 3 – ol.

	  C. 3 – etylhexan – 5 – ol.
	D. 4 – etylpentan – 2 – ol.


Câu 6: Ancol nào khó bị oxi hóa nhất? 

	  A. ancol n – butylic.
	B. ancol tert – butylic. 

	  C. ancol sec – butylic. 
	D. ancol isobutylic. 


Câu 7: Ancol nào bị oxi hóa tạo xeton ?

	  A. butan – 1 – ol.
	B. 2 – metyl propan – 1 – ol.

	  C. propan – 2 – ol.
	D. propan – 1 – ol.


Câu 8: Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no, mạch hở chính xác nhất?

	  A. CnH2n + 2Ox .
	B. R(OH)n.
	C. CnH2n + 2O.
	D. CnH2n + 2 – x (OH)x. 


Câu 9: Anken thích hợp để điều chế 3 – etyl pentan – 3 – ol bằng phản ứng hiđrat hóa là?

	  A. 3, 3 – đimetyl pent – 2 – en.

	  B. 3 – etyl pent – 3 – en.

	  C. 3 – etyl pent – 1 – en.

	  D. 3 – etyl pent – 2 – en.


Câu 10: Chất nào sau đây rất độc, chỉ một lượng nhỏ xâm nhập vào cơ thể cũng có thể gây mù lòa,lượng lớn hơn có thể gây tử vong.

	  A. Ancol metyllic 
	B. Ancol amylic
	C. Ancol benzylic
	D. Ancol etyllic


Câu 11: Cho các chất sau: C6H5OH (1), CH3OCH3 (2), C3H7OH (3). C3H6 (4). Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất? 

	  A. (1)>(4)>(3)>(2)
	B. (3)>(1)>(2)>(4) 

	  C. (1)>(3)>(2)>(4) 
	D. (4)>(3)>(2)>(1) 


Câu 12: Khi làm thí nghiệm với phenol xong, trước khi tráng lại bằng nước nên rửa ồng nghiệm với dung dịch loãng nào

	  A. dung dịch NaCl
	B. dung dịch HCl 
	C. dung dịch NaOH
	D. dung dịch Na2CO3


Câu 13: Cặp chất nào sau đây là đồng phân?

	  A. Ancol benzylic và etyl phenyl ete. 
	B. 0-crezol và ancol benzylic.

	  C. Etyl phenyl ete và toluen.
	D. Phenol và 0-crezol. 


Câu 14: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:

	  A. C6H5OH + Br2 
	B. C6H5OH + Na.
	C. C6H5OH + NaOH 
	D. C6H5ONa + CO2 + H2O 


Câu 15: Cho dãy các chất : phenol, benzen, o-crezol, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là
	  A. 4.
	B. 3. 
	C. 1. 
	D. 2. 


Câu 16: Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của benzen, phenol và etanol là

	  A. etanol < benzen < phenol
	B. phenol < benzen < etanol 

	  C. benzen < etanol < phenol
	D. benzen < phenol < etanol


Câu 17: Hãy chọn câu phát biểu sai
	  A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hoá trong không khí nên bị chảy rữa và thẩm màu

	  B. Khác với benzen, phenol phản ứng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng.

	  C. Phenol có tính axit yếu nên làm quỳ tím hóa hồng

	  D. Phenol có tính axit mạnh hơn ancol nhưng yếu hơn axit cacbonic


Câu 18: Cho chất sau đây m-HO-C6H4-CH2OH tác dụng với dung dịch NaOH. Sản phẩm tạo ra là: 

	  A. [image: image2.png]o
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Câu 19: Cho các hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH ;(b) HOCH2-CH­2-CH2OH;(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH; (d) CH3-CH(OH)-CH2OH; (e) CH3-CH2OH; (f) CH3-O-CH2CH3. 

Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là
	  A. (c), (d), (f). 
	B. (a), (c), (d). 
	C. (c), (d), (e).
	D. (a), (b), (c). 


Câu 20: Cho hợp chất có CTCT là  [image: image6.png]



Trong 3 tên gọi sau đây, tên gọi nào đúng?

1. 2-metylphenol 2. o-crezol3. 1-hiđroxi-2-metylbenzen.

	  A. Chỉ có 2.
	B. 1, 2 
	C. 1, 2, 3.
	D. Chỉ có 1. 


II. MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

	Câu 21: Để phân biệt glixerol và etanol người ta dùng:

  A. HCl 
	B. Cu(OH)­­2 
	C. dung dịch Br2 
	D. Na 


Câu 22: Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan – 2 – ol với H2SO4 đặc có thể thu được tối đa số sản phẩm hữu cơ trong phân tử chứa 3 nguyên tố C, H và O là

	  A. 5
	B. 3
	C. 2
	D. 4


Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hóa :

But – 1 – en [image: image7.png]
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 E;Tên của E là?

	  A. đibutyl ete.
	B. but – 2 – en.
	C. isobutilen.
	D. propen.


Câu 24: Một chai ancol etylic có nhãn ghi 250 có nghĩa là?

	  A. cứ 75ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất.

	  B. cứ 100g dung dịch thì có 25g ancol nguyên chất.

	  C. cứ 100ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất.

	  D. cứ 100g dung dịch thì có 25ml ancol nguyên chất.


Câu 25: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

	  A. (CH3)3COH. 
	B. CH3CH(OH)CH2CH3.
	C. CH3CH(CH3)CH2OH.
	D. CH3OCH2CH2CH3.


Câu 26: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

	  A. 1. 
	B. 3. 
	C. 4. 
	D. 2.


Câu 27: Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn: phenol, ancol anlylic và rượu etylic là?

	  A. dung dịch brom.
	B. dung dịch NaOH. 
	C. natri kim loại.
	D. quỳ tím. 


Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau : CH4 → X → Y→ Z→ T → C6H5OH. (X, Y, Z là các chất hữu cơ khác nhau). Z là
	  A. C6H5NO2. 
	B. C6H5NH2. 
	C. C6H5ONa.
	D. C6H5Cl. 


Câu 29: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

	  A. nước Br2.
	B. Na kim loại. 
	C. H2 (Ni, nung nóng). 
	D. dung dịch NaOH. 


Câu 30: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O thoả mãn tính chất trên là

	  A. 4. 
	B. 2. 
	C. 1. 
	D. 3.


III. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP 

Câu 31: Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80 % thì khối lượng ancol etylic thu được là? 

	  A. 14,72 g. 
	B. 18,4 g. 
	C. 16,8 g. 
	D. 23 g.


Câu 32: Oxi hóa 6 gam ancol no X thu được 5,8 gam anđehit. CTPT của ancol là?

	  A. CH3 CH (OH) CH3. 

	  B. CH3OH.

	  C. CH3 – CH2 – OH.

	  D. CH3 – CH2 – CH2 – OH. 


Câu 33: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là

	  A. 2,4 g .
	B. 1,27 g.
	C. 2,85 g .
	D. 1,9 g .


Câu 34: Thể tích dung dịch rượu 200 cần pha vào 300ml dung dịch rượu 500 để được dung dịch rượu 400 là:

	  A. 150ml 
	B. 250ml
	C. 200ml
	D. 300ml 


Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g ancol đơn chức X thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Xác định X?

	  A. C3H5OH.
	B. C2H3OH. 
	C. C3H7OH.
	D. C2H5OH.


Câu 36: Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). % khối lượng mỗi chất tương ứng trong A?

	  A. 32,85% và 67,15% 
	B. 70,25% và 29,75%

	  C. 67,14% và 32,86% 
	D. 29,75% và 70,25% 


Câu 37: Cho hỗn hợp phenol và ancol etylic trong dung môi n-hexan tác dụng với Na có dư thu được 0,4 mol khí H2. Cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch Br2 dư thu được 33,1 gam kết tủa trắng. Số mol phenol và ancol etylic lần lượt là:

	  A. 0,3 và 0,5.
	B. 0,5 và 0,3.
	C. 0,1 và 0,7.
	D. 0,1 và 0,3.


Câu 38: Để điều chế axit piric (2,4,6 – trinitrophenol) người ta đi từ 9,4g phenol và dùng một lượng HNO3 lớn hơn 50% so với lượng HNO3 cần thiết. Tính số mol HNO3 đã dùng và khối lượng axit picric thu được.

	  A. 0,3 mol và 18,32g 
	B. 0,45 mol và 22,9g

	  C. 0,6 mol và 22,9g 
	D. 0,4 mol và 22,9g 


Câu 39: Khi đốt 0,1 mol một chất X , khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết

rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

	  A. HOCH2C6H4OH
	B. HOCH2C6H4COOH. 
	C. C6H4(OH)2. . 
	D. C2H5C6H4OH


Câu 40: Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu là:

	  A. 15,6 gam.
	B. 9,4 gam. 
	C. 24,375 gam. 
	D. 0,625 gam.


IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Câu 41: Thực hiện hai thí nghiệm sau đối với ancol no, mạch hở, đơn chức X:

Thí nghiệm Cho 6 gam X tác dụng với m gam Na, sau phản ứng thu được 0,075 gam H2.
Thí nghiệm Cho 6 gam X tác dụng với 2m gam Na, sau phản ứng thu được không tới 0,1 gam H2.

X có công thức là:

	  A. C2H5OH. 
	B. CH3OH. 
	C. C3H7OH. 
	D. C4H9OH. 


Câu 42: Đun nóng V (ml) ancol etylic 95o với H2SO4 đặc ở 170oC được 3,36 lít khí etilen (đkc). Biết hiệu suất phản ứng là 60% và ancol etylic nguyên chất có d = 0,8g/ml. Trị số của V (ml) là?

	  A.  8,19.
	B. 14,40.
	C. 15,13.
	D. 12,00.


Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là

	  A. 10,88%. 
	B. 31,58%. 
	C. 7,89 % 
	D. 8,89%


Câu 44: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp Y gồm 3 ete. Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp Y thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol trên là

	  A. C2H5OH và C3H7OH.
	B. CH3OH và C2H5OH. 

	  C. C3H5OH và C4H7OH. 
	D. C3H7OH và C4H9OH.


Câu 45: Cho 1 lít cồn 950 tác dụng với Na dư, Biết rằng rượu nguyên chất có d = 0,8g/ml. Thể tích H2 tạo ra ở đktc là:

	  A. 185 lít.
	B. 37 lít.
	C. 216,15 lít.
	D. 43,23 lít.


Câu 46: Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín rồi nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được x mol hỗn hợp khí gồm: CO2 , CO, N2 và H2. Giá trị của x là 

	  A. 0,54. 
	B. 0,60. 
	C. 0,45
	D. 0,36. 


Câu 47: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC mH mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên? 

	  A. 7. 
	B. 10.
	C. 9. 
	D. 3. 


Câu 48: Từ benzen điều chế 184 kg phenol theo sơ đồ:

C6H6 [image: image10.png]


 C6H5Cl [image: image11.png]


C6H5ONa [image: image12.png]


C6H5OH. Khối lượng benzen đã dùng:

	  A. 322,44 kg.
	B. 285,12 kg.
	C. 418,25 kg.
	D. 302,94 kg.


Câu 49: Một hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được hỗn hợp 2 muối có tổng khối lượng là 25,2 gam. Cũng lượng hỗn hợp ấy tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp X và thể tích khí H2 (đktc) tạo ra trong phản ứng giữa X và Na.

	  A. 0,2 mol ancol; 0,1 mol phenol và 3,36 lít H2

	  B. 0,2 mol ancol; 0,2 mol phenol và 4,48 lít H2

	  C. 0,1 mol ancol; 0,1 mol phenol và 2,24 lít H2

	  D. 0,18 mol ancol; 0,06 mol phenol và 5,376 lít H2


Câu 50: A là chất hữu cơ có công thức phân tử CxHyO. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong thấy có 30 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa đem đun nóng phần nước lọc thấy có 20 gam kết tủa nữa. Biết A vừa tác dụng Na, vừa tác dụng NaOH. Chỉ ra công thức phân tử của A.

	  A. C7H8O.
	B. C7H8O2.
	C. C6H6O.
	D. C8H10O.


